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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Ch  Th   

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông N    n V n M   

Ông T  n Ho n     

- Thư ký phiên tòa: B  N    n Th  N  c   n –  h       a án nh n d n 

huy n C. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C tham gia phiên tòa: Bà T  n 

  ch T    – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 26, 29 tháng 3 năm 2024 tại   a án nh n d n huy n C xét 

xử sơ thẩm công  hai vụ án thụ l  số 209/2023/TLST-DS ng y 06 tháng 6 năm 2023 

về vi c “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” theo Quyết định đ a vụ 

án ra xét xử số 12/2024/QĐXXS -DS ngày 22 tháng 01 năm 2024 giữa các đ ơng 

sự: 

1. Nguyên đơn: Bà L  Th  K1, sinh năm 1941 (Có m t khi xét xử, vắng m t 

khi tuyên án). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà K1: Ông Võ V n U, sinh năm 1978 

(Văn  ản  y quyền ng y 09/5/2023 , (Có m t . 

C ng địa chỉ: Ấp M, xã Đ, huy n C, tỉnh C  Mau. 

2. Bị đơn: Ông Võ Phúc G, sinh năm 1974 (Có m t . 

                 Bà N ô Th  K2, sinh năm 1976 (Có m t . 

C ng địa chỉ: Ấp M, xã Đ, huy n C, tỉnh C  Mau. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông G, bà K2: Luật s  Tô V n 

Ch (Có m t  hi xét xử, vắng m t  hi tuyên án). 

Địa chỉ: Số 3B, đ ờng 1/5, ph ờng B, thành phố C, tỉnh C  Mau. 

3. Ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1 Ông Võ Minh Q, sinh năm 1960 (Có m t). 

Địa chỉ: Khóm Đ, thị trấn C, huy n C, tỉnh C  Mau. 

3.2 Anh Võ Q ốc V, sinh năm 1987 (Vắng m t . 

3.3 Anh Võ V n T, sinh năm 1983 (Vắng m t . 

3.4 Bà Võ Th  D, sinh năm 1964 (Có m t  hi xét xử, vắng m t  hi tuyên 

án). 

3.5 Anh Võ V n N, sinh năm 2005 (Vắng m t . 

3.6 Bà N    n Th  Diệ  N , sinh năm 1978 (Có m t  hi xét xử, vắng m t 

khi tuyên án). 

3.7 Chị Lư  Th  N  c D1, sinh năm 2003 (Vắng m t . 

3.8 Anh Võ Chí H, sinh năm 1995 (Có m t . 

3.9 Bà Võ Thu X, sinh năm 1963 (Có m t  hi xét xử, vắng m t  hi tuyên 

án). 

3.10 Ông Võ V n H, sinh năm 1984 (Có m t  hi xét xử, vắng m t  hi tuyên 

án). 

3.11 Ông Võ V n U, sinh năm 1978 (Có m t . 

3.12 Ông Võ V n L, sinh năm 1983 (Có m t  hi xét xử, vắng m t  hi tuyên 

án). 

C ng địa chỉ: Ấp M, xã Đ, huy n C, tỉnh C  Mau. 

3.13 Ngân hàng N 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, Láng Hạ, ph ờng T, quận B,  h nh phố H  Nội. 

Ng ời đại di n theo pháp luật: Ông Phạ  To n V, chức vụ:  ổng Giám 

đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông L  Q ốc Th –  hó Giám đốc Ng n h ng 

N - Chi nhánh huy n C (Văn  ản  y quyền số 44/ Q-NHNo-CN ng y23/6/2023 , 

(Có m t  hi xét xử, vắng m t  hi tuyên án). 

Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn C, huy n C, tỉnh C  Mau. 

3.14 Ông Võ V n V1, sinh năm 1969 (Có m t  hi xét xử, vắng m t  hi 

tuyên án). 
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Địa chỉ: Ấp T, xã  , huy n C, tỉnh C  Mau. 

3.15 Ông Võ V n Q1, sinh năm 1967 (Vắng m t . 

Địa chỉ: ấp T, xã T, huy n C, tỉnh C  Mau. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo đơn khởi kiện ngày 09/5/2023 và các lời khai tại Tòa án người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn bà  ê Th     là  ng V  V n   trình bày: Nguồn 

gốc ph n đất  hoảng 10 công (t m 03m), t a lạc tại ấp M, xã Đ, huy n C, tỉnh C  

Mau l  c a ông V  Hữu T1 v     Lê  hị K1, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

do ông V  Hữu  1 đứng tên. Đến năm 2000, ông V  Hữu  1 chết  hông để lại di 

ch c, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển lại cho    K1 đứng tên. Ông T1 

v     K1 có tất cả 10 ng ời con, trong đó có 02 ng ời con l  V  Văn Gi v  V  

Văn  h đã chết. C n lại 08 ng ời con gồm: V   hu X, V   h c G, V  Văn L, V  

Văn  , V  Văn H, V  Văn Q1, V  Văn V, V  Văn Q1.  

 h n đất trên    K1 có cho con l  V  Văn L một ph n  hoảng 03 công (t m 

03m) v  cho V   h c G một ph n đất  hoảng 03 công (t m 03m), c n lại ph n đất 

 hoảng 05 công t m 03m do bà K1 trực tiếp quản l , canh tác. Đến năm 2012, gia 

đình có h p lại thống nhất nếu vợ chồng Võ Phúc G, Ngô Thị K2 trực tiếp nuôi 

d ỡng, chăm sóc bà K1 v  thờ c ng ông T1 thì ông G v     K2 đ ợc h ởng ph n 

đất c n lại  hoảng 05 công (t m 03m) do bà K1 đang quản l . Vợ chồng ông Võ 

Phúc G và    Ngô  hị K2 đồng   nên gia đình giao to n  ộ ph n đất trên cho vợ 

chồng ông G v     K2 đứng tên, quản l  canh tác. 

 uy nhiên, trong quá trình sống chung, ông Võ Phúc G và    Ngô  hị K2 

 hông l m tr n  ổn phận c a ng ời con ruột v  con d u,  hông chăm lo nuôi 

d ỡng    K1 gi ;  hông l m tr n nghĩa vụ thờ c ng ông T1. Trong thời gian 

 hoảng một năm trở lại đ y, bà K1 phải sống lang thang ở nh  c a các con,  hông 

có nơi ở ổn định, cuộc sống vất vả,  hó  hăn. 

Do vợ chồng ông G v     K2  hông thực hi n đ ng nghĩa vụ chăm sóc bà 

K1 l c gi  yếu v  nghĩa vụ thờ c ng ông T1 nên bà K1 v  các con trong gia đình 

có h p lại yêu c u vợ chồng ông G v     K2 trả lại ph n đất tr ớc đ y đã cho 

 hoảng 05 công (t m 03m) để giao lại ng ời  hác canh tác, phụng d ỡng chăm sóc 

bà K1 v  thờ c ng ông T1 nh ng vợ chồng ông G    K2  hông đồng  . Vụ vi c có 

yêu c u  BND xã Đ giải quyết nh ng  hông th nh. 

Nay bà K1 yêu c u yêu c u h y hợp đồng t ng cho quyền sử dụng đất giữa 

   Lê  hị K1 v  ông V   h c G,    Ngô  hị K2 đ ợc  BND xã Đ chứng thực 

v o ng y 21/12/2012. Buộc ông G, bà K2 trả lại cho    một ph n di n tích đất theo 

đo đạc thực tế thuộc thửa số 209, tờ  ản đồ số 8, di n tích 2.940,9m
2
 v  thửa số 

210, tờ  ản đồ số 8, di n tích 3.539,1m
2
 (tổng cộng 6.480m

2
),

 
c ng t a lạc tại Ấp 

M, xã Đ, huy n C, tỉnh C  Mau. B  K1 xin r t lại yêu c u điều chỉnh giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất để bà K1 đứng tên. 

   đơn  ng V  V n   và bà Ng  Th     tr nh bày tại các  iên bản hòa giải 

ngày             ngày            của Tòa án:  

 r ớc đ y, ông G đ ợc bà K1 cho một ph n đất di n tích l  3,5 công t m 

lớn; cho ông Võ Minh L di n tích l  3,5 công t m lớn. Năm 2010, ông L sang 

nh ợng cho ông    ph n đất n y. C n lại do bà K1 quản l , canh tác. Đến năm 

2012, bà K1 cho ông    to n  ộ ph n đất m  bà K1 quản l , sử dụng v  ông    đã 

l m giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung với ph n đất ông    sang nh ợng 

c a ông L v  ph n đất ông    đ ợc bà K1 cho. Bà K1 sống chung với ông    từ 

năm 2008 cho đến nay. Bà K1  hông có sống c ng các con  hác. Khi lập hợp đồng 

t ng cho ông    thì bà K1  hông có giao điều  i n l  phải thờ c ng ông T1 và nuôi 

d ỡng bà K1, trong hợp đồng t ng cho  hông có ghi nhận vấn để n y. Bà K1 lập 

hợp đồng t ng cho đất ông    thì có h p gia đình,  hông có lập  iên  ản. Ông    

quản l  to n  ộ ph n đất ông    đ ợc t ng cho, sang nh ợng từ năm 2008 cho đến 

nay.  

 rên ph n đất tranh chấp ông    có cất căn nh  v o năm 2008, thời điểm cất 

nhà thì bà K1 có sống c ng với ông   . Hi n tại, ông    v  con trai l  V  Chí H, 

con dâu l  L u  hị Ng c D đang quản l , canh tác v  sinh sống trên ph n đất tranh 

chấp. Ông    thống nhất với  ết quả đo đạc v  định giá. 

V o ng y 19/5/2016, ông    có thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số BN989012 thửa số 209, tờ  ản đồ số 8, di n tích 9.738,6m
2
 v  giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BN989013 thửa số 210, tờ  ản đồ số 8, di n tích 3.539,1m
2
, 

c ng t a lạc tại ấp M, xã Đ, huy n C, tỉnh C  Mau cho Ngân hàng N – Chi nhánh 

huy n C để vay số tiền l  200.000.000 đồng, lãi tạm tính đến ng y 26/3/2024 l  

14.100.000 đồng, tổng cộng l  214.100.000 đồng. Nay Ng n h ng yêu c u ông    

trả cho Ng n h ng số tiền trên thì ông    đồng  .  

Nay ông    đồng   yêu c u h y hợp đồng t ng cho quyền sử dụng đất giữa 

   Lê  hị K1 v  ông V   h c G,    Ngô  hị K2 đ ợc  BND xã Đ chứng thực 

v o ng y 21/12/2012. Đồng   trả lại cho    K1 ph n đất di n tích theo đo đạc thực 

tế thuộc thửa số 209, tờ  ản đồ số 8, di n tích 2.940,9m
2
 v  thửa số 210, tờ  ản đồ 

số 8, di n tích 3.539,1m
2
 (tổng cộng 6.480m

2
),

 
c ng t a lạc tại Ấp M, xã Đ, huy n 

C, tỉnh C  Mau. 

Ng y 30/12/2023, ông    có đơn yêu c u phản tố yêu c u giao to n  ộ nh  

(nh  chính v  nh  phụ  v  c y trồng, công trình  iến tr c trên đất lại cho bà K1 

quản l , sử dụng; yêu c u bà K1 trả lại cho ông    giá trị căn nh  chính l  

336.648.000 đồng; nh  phụ 23.640.840 đồng theo  ết quả định giá v  tiền cải tạo, 

 ồi đắp l  30.000.000 đồng, tổng cộng l  390.288.840 đồng. Các công trình xây 

dựng v  c y trồng thì ông     hông yêu c u trả lại giá trị. 
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Người c  quyền lợi  ngh a vụ liên quan là anh V  Chí H tr nh bày tại các 

 iên bản hòa giải ngày             ngày            của Tòa án và tại phiên tòa: 

 nh thống nhất với trình   y c a cha m  anh l  ông G v     K2, anh không trình 

bày gì thêm. 

Người c  quyền lợi  ngh a vụ liên quan là bà V  Thu   tr nh bày tại  iên 

bản làm việc ngày           và các  iên bản hòa giải ngày             ngày 

           của Tòa án và tại phiên tòa: B  thống nhất với lời trình   y c a bà K1, 

không trình bày gì thêm. 

Người c  quyền lợi  ngh a vụ liên quan là  ng V  V n   tr nh bày tại các 

 iên bản hòa giải ngày             ngày            của Tòa án và tại phiên tòa: 

 r ớc đ y ông đ ợc bà K1 cho một ph n đất nh ng  hông có đo đạc m  chỉ nói l  

03 công t m lớn, sau đó ông đã sang nh ợng to n  ộ ph n đất n y cho ông G, bà 

K2. Ông thống nhất với lời trình   y c a bà K1, ông đồng   trả giá trị căn nh  

chính v  nh  phụ cho ông G v     Kiều số tiền l  70.000.000 đồng v  tiền cải tạo 

l  30.000.000 đồng. Nếu ông G, bà K2  hông đồng   thì yêu c u giải quyết theo 

quy định c a pháp luật. Ông  hông có yêu c u gì trong vụ án n y. 

Người c  quyền lợi  ngh a vụ liên quan là  ng V  V n V tr nh bày tại  iên 

bản làm việc ngày           và  iên bản hòa giải ngày            của Tòa án và 

tại phiên tòa: Ông thống nhất với lời trình   y c a bà K1, không trình bày gì thêm 

v  c ng  hông có yêu c u gì trong vụ án n y. 

Người c  quyền lợi  ngh a vụ liên quan là  ng V   inh   tr nh bày các  iên 

bản hòa giải ngày             ngày            của Tòa án và tại phiên tòa: Ông 

thống nhất với lời trình   y c a bà K1, không trình bày gì thêm v  c ng  hông có 

yêu c u gì trong vụ án n y. 

Người c  quyền lợi  ngh a vụ liên quan là  ng V  V n H tr nh bày  iên bản 

hòa giải ngày            của Tòa án và tại phiên tòa: Ông thống nhất với lời trình 

  y c a bà K1, không trình bày gì thêm v  c ng  hông có yêu c u gì trong vụ án 

n y. 

Người c  quyền lợi  ngh a vụ liên quan là bà Nguy n Th   iệu Ng tr nh bày 

 iên bản hòa giải ngày            của Tòa án và tại phiên tòa: B  thống nhất với 

lời trình   y c a bà K1,  hông trình   y gì thêm.  rong vụ án n y     hông có   

 iến v   hông có yêu c u gì. 

Người c  quyền lợi  ngh a vụ liên quan là  ng V  V n   tr nh bày  iên bản 

hòa giải ngày            của Tòa án và tại phiên tòa: Ông thống nhất với lời trình 

  y c a bà K1, ông  hông trình   y  ổ sung v  c ng  hông có yêu c u gì trong vụ 

án n y. 
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Người c  quyền lợi  ngh a vụ liên quan là bà V  Th    tr nh bày tại phiên 

tòa: B  thống nhất với lời trình   y c a bà K1,     hông trình   y  ổ sung v  c ng 

 hông có yêu c u gì trong vụ án n y. 

Người đại diện theo ủy quyền của người c  quyền lợi  ngh a vụ liên quan là 

Ngân hàng N - Chi nhánh huyện C tr nh bày tại  iên bản hòa giải ngày 

           của Tòa án và tại phiên tòa: Ng y 19/5/2016, ông V   h c G v     

Ngô  hị K2 có thế chấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông V  

 h c G v     Ngô  hị K2, tổng di n tích thế chấp l  13.277m
2
; số phát h nh BN 

989012, BN 989013, do  BND huy n C cấp ng y 21/01/2013; theo thửa số 209, 

210; tờ  ản đồ số 08, số v o sổ CH04250, CH04251 để vay  gri an  – Chi nhánh 

huy n C, tỉnh C  Mau 01 món nợ: Số tiền vay đến thời điểm hi n tại l  

200.000.000 đồng, lãi tạm tính đến ng y 26/3/2024 l : 14.100.000 đồng, tổng cộng 

gốc v  lãi l  214.100.000 đồng. Vi c tranh chấp giữa ông   , Ng n h ng  hông có 

   iến, m  chỉ yêu c u tuyên: Công nhận Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng 

do ông V   h c G c ng vợ l     Ngô  hị K2 đã    với Ng n h ng N – Chi nhánh 

huy n C, tỉnh C  Mau l  hợp pháp. Buộc ông G v     K2 phải trả cho Ng n h ng 

đ  số tiền gốc, lãi đến ng y trả nợ theo th a thuận đã    với Ng n h ng, các phí 

 hác liên quan đến vụ án tr ớc  hi tuyên xử các tranh chấp, ho c h y giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất c a ông G v     K2. Đồng thời, c ng yêu c u   a án 

tuyên phải  ê  iên t i sản giữ tại Ng n h ng để đảm  ảo vi c thi h nh án cho Ng n 

h ng trong tr ờng hợp ông G,    K2  hông tự nguy n trả nợ cho Ng n h ng theo 

hợp đồng. 

Ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan l  ông V  Văn Q1, anh V  Quốc V, 

anh V  Văn  , anh V  Văn N, chị L u  hị Ng c D đã đ ợc  o  án tống đạt đ y 

đ  các văn  ản tố tụng nh ng  hông đến  o  án theo giấy tri u tập v  c ng  hông 

gửi cho  o  án văn  ản    iến c a mình nên  hông ghi nhận đ ợc    iến. 

Tại phiên tòa:  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà  ê Th     là  ng V  V n 

U tr nh bày: B  K1 đã t ng cho ông G v     K2 hết t i sản cuối c ng c a   , với 

điều  i n ông G v     K2 nuôi d ỡng, chăm sóc    K1 đến cuối đời v  thờ c ng 

ông T1. Nay    K1 xác định  hông yêu c u h y hợp đồng t ng cho quyền sử dụng 

đất giữa    Lê  hị K1 v  ông V   h c G,    Ngô  hị K2 đ ợc  BND xã Đ chứng 

thực v o ng y 21/12/2012,  hông yêu c u ông G, bà K2 trả lại cho    ph n di n 

tích đất theo đo đạc thực tế thuộc thửa số 209, tờ  ản đồ số 8, di n tích 2.940,9m
2
 

v  thửa số 210, tờ  ản đồ số 8, di n tích 3.539,1m
2
 (tổng cộng 6.480m

2
),

 
c ng t a 

lạc tại Ấp M, xã Đ, huy n C, tỉnh C  Mau m     K1 yêu c u ông G v     K2 ho n 

trả giá trị ph n đất trên cho    với số tiền l  500.000.000 đồng (Năm trăm tri u 

đồng  để    có nguồn sống, d ỡng gi . 
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   đơn ông V   h c   tr nh bày: Khi    K1 t ng cho quyền sử dụng đất cho 

ông v     K2 thì  hông có ghi điều  i n,    K1 đã sống với ông v     K2 từ năm 

2008 cho đến nay. Nay ông đồng   ho n trả giá trị ph n đất theo đo đạc thực tế 

thuộc thửa số 209, tờ  ản đồ số 8, di n tích 2.940,9m
2
 v  thửa số 210, tờ  ản đồ số 

8, di n tích 3.539,1m
2
 (tổng cộng 6.480m

2
) cho    K1 số tiền 500.000.000 đồng 

(Năm trăm tri u đồng , xin r t lại yêu c u phản tố đối với    K1 v  đồng   trả nợ 

cho Ng n h ng. 

   đơn bà Ng  Th     tr nh bày: B  thống nhất với lời trình   y c a ông G. 

Nay    đồng   ho n trả giá trị ph n đất trên cho    K1 số tiền 500.000.000 đồng 

(Năm trăm tri u đồng , xin r t lại yêu c u phản tố đối với    K1 v  đồng   trả nợ 

cho Ng n h ng. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của b  đơn  ng V   h c   và bà 

Ng  Th     là  u t sư T  V n Ch tr nh bày: Hợp đồng t ng cho quyền sử dụng đất 

giữa    Lê  hị K1 v  ông V   h c G,    Ngô  hị K2 đ ợc  BND xã Đ chứng 

thực v o ng y 21/12/2012  hông có ghi điều  i n, ông G v     K2 đã đ ợc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông G v     K2 đã nuôi d ỡng    K1 từ năm 

2008 cho đến nay. Nay ông G v     K2 đồng   ho n trả giá trị ph n đất trên cho    

K1 số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm tri u đồng , đồng   trả nợ cho Ng n h ng 

thì đề nghị Hội đồng xét xử công nhận sự tự nguy n th a thuận c a các đ ơng sự. 

Do ông G v     K2 xin r t lại yêu c u phản tố nên đề nghị Hội đồng xét xử đình 

chỉ đối với yêu c u n y. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu   ki n:  

- Về tố tụng:  ừ  hi thụ l  cho đến phiên t a xét xử sơ thẩm,   a án đã thực 

hi n đ ng quy định c a Bộ luật  ố tụng d n sự. Nguyên đơn,  ị đơn đã thực hi n 

đ y đ  quyền v  nghĩa vụ tố tụng đ ợc quy định tại các Điều 70, 71, 72 c a Bộ 

luật  ố tụng d n sự. Ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ch a thực hi n đ y đ  

quyền v  nghĩa vụ tố tụng đ ợc quy định tại các điều 70, 73 c a Bộ luật  ố tụng 

d n sự. 

- Về nội dung:  

+ Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận to n  ộ yêu c u  hởi  i n c a    K1 

đối với ông G v     K2. Buộc ông V   h c G v     Ngô  hị K2 ho n trả giá trị 

ph n đất theo đo đạc thực tế thuộc thửa số 209, tờ  ản đồ số 8, di n tích 2.940,9m
2
 

v  thửa số 210, tờ  ản đồ số 8, di n tích 3.539,1m
2
 (tổng cộng 6.480m

2
) cho    K1 

số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm tri u đồng . 

+ Đình chỉ yêu c u phản tố c a ông G v     K2 về vi c yêu c u bà K1 trả lại 

cho ông G,    K2 giá trị căn nh  chính l  336.648.000 đồng; nh  phụ 23.640.840 

đồng theo  ết quả định giá v  tiền cải tạo,  ồi đắp l  30.000.000 đồng, tổng cộng l  

390.288.840 đồng. 
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+ Chấp nhận to n  ộ yêu c u độc lập c a Ng n h ng Nông nghi p v   hát 

triển nông thôn Vi t Nam đối với ông G v     K2. Buộc ông G v     K2 trả cho 

Ng n h ng N – Chi nhánh huy n C tổng số tiền vốn v  lãi l  214.100.000 đồng. 

+ Về chi phí tố tụng v  án phí: Đ ơng sự chịu theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

[1] Về quan h  pháp luật v  thẩm quyền:  

 ranh chấp giữa nguyên đơn    Lê  hị K1 với  ị đơn ông V   h c G v     

Ngô  hị K2 là “Tranh chấp quyền sử dụng đất”  ể từ  hi thụ l  vụ án.  ại phiên 

t a, Hội đồng xét xử xác định lại quan h  pháp luật tranh chấp giữa các đ ơng sự 

là “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” thuộc thẩm quyền giải 

quyết c a   a án theo quy định tại  hoản 3 Điều 26 Bộ luật  ố tụng d n sự 

Bị đơn ông V   h c G v     Ngô  hị K2 có địa chỉ c  tr  tại ấp M, xã Đ, 

huy n C, tỉnh C  Mau. Do đó,   a án nh n d n huy n C thụ l , giải quyết l  đ ng 

thẩm quyền theo quy định tại điểm a  hoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 

Bộ luật  ố tụng d n sự. 

[2] Về th  tục tố tụng:  nh V  Quốc V, anh V  Văn  , ông V  Văn Q1, anh 

V  Văn N, chị L u  hị Ng c D1 đã đ ợc tri u tập hợp l  l n thứ hai nh ng vẫn 

vắng m t  hông có l  do nên Hội đồng xét xử tiến h nh xét xử vắng m t anh V, 

anh T, ông Q1, anh N v  chị D1 theo quy định tại  hoản 2 Điều 227 v   hoản 3 

Điều 228 c a Bộ luật  ố tụng d n sự. 

[3] Qua xét h i v  tranh tụng tại phiên t a, nhận định c a Hội đồng xét xử 

về nội dung tranh chấp c a vụ án nh  sau: 

[3.1] Xét yêu c u  hởi  i n c a    Lê  hị K1 về vi c yêu c u h y hợp đồng 

t ng cho quyền sử dụng đất giữa    Lê  hị K1 v  ông V   h c G,    Ngô  hị K2 

đ ợc  BND xã Đ chứng thực v o ng y 21/12/2012,  uộc ông G v     K2 trả lại 

cho    một ph n di n tích đất theo đo đạc thực tế thuộc thửa số 209, tờ  ản đồ số 

8, di n tích 2.940,9m
2
 v  thửa số 210, tờ  ản đồ số 8, di n tích 3.539,1m

2
 (tổng 

cộng 6.480m
2
),

 
c ng t a lạc tại Ấp M, xã Đ, huy n C, tỉnh C  Mau. 

 h n đất    Lê  hị K1 t ng cho ông V   h c G v     Ngô  hị K2 có nguồn 

gốc: Nguồn gốc ph n đất  hoảng 10 công (t m 03m) t a lạc tại Ấp M, xã Đ, huy n 

C, tỉnh C  Mau l  c a bà K1 v  ông V  Hữu  1, giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất do ông V  Hữu  1 đứng tên. Đến năm 2000, chồng    l  ông T1 chết  hông để 

lại di ch c. Đến ng y 29/01/2001,    K1 l m th  tục chuyển lại cho    đứng tên v  

đ ợc  y  an nh n d n huy n C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

S684517 di n tích l  19.960m
2
. B  K1 cho r ng    lập hợp đồng t ng cho quyền sử 

dụng đất di n tích 05 công (t m 03m  cho ông V   h c G v     Ngô  hị K2, với 

điều  i n trực tiếp nuôi d ỡng, chăm sóc    v  thờ c ng ông T1 nh ng l  m  con 

nên  hông lập th a thuận   ng văn  ản, thực tế thì    K1 c ng đ ợc ông G v     
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K2 nuôi d ỡng, điều n y cả gia đình, th n tộc, các con c a    K1 đều  iết v  thống 

nhất để ông G v     K2 nuôi d ỡng, chăm sóc    K1 v  thờ c ng ông T1. Hi n tại, 

   K1 vẫn c n sống chung với ông G v     K2. Sau  hi đ ợc bà K1 t ng cho di n 

tích đất trên thì ông G v     Kiều đã đ ợc  y  an nh n d n huy n C cấp 02 giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 989012 v  BN 989013 c ng ng y 

21/01/2013. Tuy nhiên, trong quá trình sống chung, Võ Phúc G và Ngô  hị K2 

 hông l m tr n  ổn phận,  hông chăm lo nuôi d ỡng   ;  hông l m tr n nghĩa vụ 

thờ c ng ông T1 nên    K1  hởi  i n yêu c u h y hợp đồng t ng cho quyền sử 

dụng đất giữa    Lê  hị K1 v  ông V   h c G,    Ngô  hị K2 đ ợc  BND xã Đ 

chứng thực v o ng y 21/12/2012,  uộc ông G v     K2 trả lại cho    một ph n 

di n tích đất theo đo đạc thực tế thuộc thửa số 209, tờ  ản đồ số 8, di n tích 

2.940,9m
2
 v  thửa số 210, tờ  ản đồ số 8, di n tích 3.539,1m

2
 (tổng cộng 6.480m

2
),

 

c ng t a lạc tại Ấp M, xã Đ, huy n C, tỉnh C  Mau.  ại phiên t a,    K1 thay đổi 

yêu c u  hởi  i n,    yêu c u ông G v     K2 ho n trả giá trị ph n đất trên cho    

với số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm tri u đồng  (theo  ết quả định giá ng y 

04/10/2023 ph n đất có giá trị 616.987.500 đồng ,  hông yêu c u h y hợp đồng 

t ng cho quyền sử dụng đất giữa    Lê  hị K1 v  ông V   h c G,    Ngô  hị K2 

đ ợc  BND xã Đ chứng thực v o ng y 21/12/2012,  hông yêu c u ông G v     

K2 trả lại đất.  hía  ị đơn ông G v     K2 cho r ng  hi    K1 lập hợp đồng t ng 

cho quyền sử dụng đất cho ông    thì  hông có ghi điều  i n.  uy nhiên, ông    

đồng   ho n trả giá trị ph n đất trên cho    K1 số tiền 500.000.000 đồng (Năm 

trăm tri u đồng . Xét thấy, đ y l  sự th a thuận tự nguy n c a các đ ơng sự ph  

hợp với quy định pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử công nhận sự tự nguy n thoả 

thuận giữa    Lê  hị K1 với ông V   h c G v     Ngô  hị K2. Buộc ông V   h c 

G v     Ngô  hị K2 ho n trả giá trị ph n đất theo đo đạc thực tế thuộc thửa số 

209, tờ  ản đồ số 8, di n tích 2.940,9m
2
 v  thửa số 210, tờ  ản đồ số 8, di n tích 

3.539,1m
2
 (tổng cộng 6.480m

2
  cho    Lê  hị K1 số tiền 500.000.000 đồng (Năm 

trăm tri u đồng . 

[3.2] Về yêu c u độc lập c a Ng n h ng N về vi c yêu c u ông G v     K2 

c ng liên đới trả cho Ng n h ng số tiền nợ gốc l  200.000.000 đồng v  số lãi tạm 

tính đến ng y 26/3/2024 l  14.100.000 đồng v  số tiền lãi phát sinh theo hợp đồng 

 ể từ ng y 27/3/2024 cho đến  hi thanh toán xong các  hoản nợ. Đồng thời, ông G 

v     K2 phải chịu tiếp tiền lãi theo mức lãi suất tại hợp đồng tín dụng hai  ên đã 

    ết đến  hi thanh toán xong  hoản nợ.  r ờng hợp, ông G v     K2  hông thực 

hi n nghĩa vụ trả nợ thì phát mãi t i sản đã thế chấp để đảm  ảo nghĩa vụ thi h nh 

án.  ại phiên t a, ông G và bà K2 đồng   to n  ộ với yêu c u c a Ng n h ng v  

đồng   trả tổng số tiền 214.100.000 đồng. Xét thấy, đ y l  sự th a thuận tự nguy n 

c a các đ ơng sự ph  hợp với quy định pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử công 

nhận sự tự nguy n thoả thuận giữa Ngân hàng N với ông V   h c G và bà Ngô 

 hị K2. Buộc ông V   h c G và bà Ngô  hị K2 phải có nghĩa vụ liên đới trả cho 
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Ngân hàng N tổng số tiền vốn v  lãi tính đến ng y 26/3/2024 là 214.100.000 đồng. 

Đồng thời, ông G và bà K2 phải chịu tiếp tiền lãi theo mức lãi suất tại hợp đồng tín 

dụng hai  ên đã     ết  ể từ ng y 27/3/2024 đến  hi thanh toán xong  hoản nợ. 

 r ờng hợp, ông G và bà K2  hông thực hi n nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng N có 

quyền yêu c u cơ quan thi h nh án d n sự phát mãi t i sản đã thế chấp l  quyền sử 

dụng đất do ông G v     K2 đứng tên, ph n đất có di n tích 3.539,1m
2
, trong đó 

đất ở tại nông thôn 300 m
2
, đất trồng c y l u năm 3.239,1 m

2
 thuộc thửa 210, tờ 

 ản đồ số 08 tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát h nh BN 989013, số 

v o sổ CH04251 v  đất trồng lúa 9.738,6 m
2
 thuộc thửa số 209, tờ  ản đồ số 08 tại 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát h nh BN 989012, số v o sổ CH04250, 

c ng cấp ng y 21/01/2013, c ng toạ lạc tại ấp M, xã Đ, huy n C, tỉnh C  Mau theo 

hợp đồng thế chấp số 05059-2016/HĐ C ng y 19/5/2016 đ ợc     ết giữa Ngân 

hàng N với ông G, bà K2 để thu hồi nợ. 

[3.3] Về yêu c u phản tố c a ông G v     K2 về vi c yêu c u bà K1 trả lại 

cho ông G,    K2 giá trị căn nh  chính l  336.648.000 đồng; nh  phụ 23.640.840 

đồng theo  ết quả định giá v  tiền cải tạo,  ồi đắp l  30.000.000 đồng, tổng cộng l  

390.288.840 đồng: Ng y 30/12/2023, ông G v     K2 nộp đơn yêu c u phản tố yêu 

c u bà K1 trả lại cho ông G,    K2 giá trị căn nh  chính l  336.648.000 đồng; nh  

phụ 23.640.840 đồng theo  ết quả định giá v  tiền cải tạo,  ồi đắp l  30.000.000 

đồng, tổng cộng l  390.288.840 đồng.  uy nhiên, tại phiên t a, ông G v     K2 xin 

r t lại yêu c u trên. Vi c ông G v     K2 r t yêu c u đối với    K1 là hoàn to n tự 

nguy n  hông ai ép  uộc. Do đó, Hội đồng xét xử đình chỉ yêu c u phản tố c a 

ông G và    K2 về vi c yêu c u bà K1 trả lại cho ông G,    K2 giá trị căn nh  

chính l  336.648.000 đồng; nh  phụ 23.640.840 đồng theo  ết quả định giá v  tiền 

cải tạo,  ồi đắp l  30.000.000 đồng, tổng cộng l  390.288.840 đồng. 

[3.4]  ại đơn  hởi  i n đề ng y 09/5/2023,    K1 yêu c u điều chỉnh giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ph n đất nêu trên từ vợ chồng ông G v     K2 sang 

cho    đứng tên.  uy nhiên, tại  iên  ản h a giải ng y 29/12/2023 v  tại phiên t a, 

   K1 xin r t lại yêu c u n y nên Hội đồng xét xử  hông đ t ra xem xét. 

[4] Về chi phí tố tụng: B  Lê  hị K1 tự nguy n chịu to n  ộ chi phí xem xét, 

thẩm định tại ch  v  định giá t i sản l  28.000.000 đồng (Hai m ơi tám tri u 

đồng . Xét đ y l  sự tự nguy n c a    K1 nên Hội đồng xét xử chấp nhận v     K1 

đã nộp đ  số tiền n y. 

[5] Xét lời đề nghị c a ng ời  ảo v  quyền v  lợi ích hợp pháp cho  ị đơn, 

đại di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n C l  ph  hợp nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[6] Về án phí d n sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông G v     K2 phải chịu số tiền 

án phí đối với yêu c u c a    K1 đ ợc chấp nhận l  500.000.000 đồng (Năm trăm 

tri u đồng    ng số tiền l  24.000.000 đồng (Hai m ơi  ốn tri u đồng ; yêu c u 
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c a Ng n h ng N đ ợc chấp nhận l  5% c a số tiền 214.100.000 đồng (Hai trăm 

m ời  ốn tri u một trăm nghìn đồng    ng số tiền l  10.705.000 đồng (M ời tri u 

 ảy trăm l  năm nghìn đồng , tổng cộng án phí ông G v     K2 phải chịu l  

34.705.000 đồng (Ba m ơi  ốn tri u  ảy trăm l  năm nghìn đồng , nộp tại Chi cục 

 hi h nh án d n sự huy n C. 

Ông G v     K2 có ho n cảnh  inh tế  hó  hăn đ ợc  y  an nh n d n xã Đ, 

huy n C xác nhận v  có đơn xin giảm án phí nên ông G v     K2 đ ợc giảm 50% 

án phí d n sự có giá ngạch. Do đó, Ông G v     K2 phải chịu tổng số tiền án phí 

d n sự sơ thẩm có giá l  17.352.500 đồng (M ời  ảy tri u  a trăm năm m ơi hai 

nghìn năm trăm đồng . Ông V   h c G v     Ngô  hị K2 đã nộp tạm ứng án phí 

số tiền l  9.757.000 đồng (Chín tri u  ảy trăm năm m ơi  ảy nghìn đồng  theo 

 iên lai thu tiền số 0012805 ng y 26/01/2024 c a Chi cục  hi h nh án d n sự 

huy n C. Sau  hi đối trừ, ông G v     Kiều phải nộp thêm số tiền án phí l  

7.595.500 đồng (Bảy tri u năm trăm chín m ơi l m nghìn năm trăm đồng . 

Ngân hàng N không phải chịu án phí d n sự sơ thẩm; ho n trả lại cho Ngân 

hàng N 5.320.000 đồng (Năm tri u  a trăm hai m ơi nghìn đồng  tiền tạm ứng án 

phí d n sự sơ thẩm đã nộp theo  iên lai thu tiền số 0012736 ngày 04/01/2024 c a 

Chi cục  hi h nh án d n sự huy n C. 

[7] Về quyền  háng cáo: Đ ơng sự có quyền  háng cáo  ản án theo quy 

định c a pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  hoản 3 Điều 26, điểm a  hoản 1 Điều 35, điểm a  hoản 1 Điều 39, 

147, 157, 165, 217, 218, 227, 228, 235, 271, 273 c a Bộ luật  ố tụng d n sự; 

Căn cứ v o các điều 357, 468, 457, 459 Bộ luật D n sự năm 2015. 

Căn cứ v o các điều 188, 203 Luật Đất đai năm 2013;  

 Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/ B VQH14 ng y 30 tháng 12 năm 2016 

c a  y  an  h ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

l  v  sử dụng án phí v  l  phí   a án. 

1. Chấp nhận to n  ộ yêu c u  hởi  i n c a    Lê  hị K1. Buộc ông V  

 h c G v     Ngô  hị K2 trả cho    Lê  hị K1 số tiền l  500.000.000 đồng (Năm 

trăm tri u đồng . 

Kể từ ng y    Lê  hị K1 có đơn yêu c u thi h nh án, nếu ông V   h c G v  

   Ngô  hị K2  hông thi h nh thì c n phải chịu thêm  hoản tiền lãi theo mức lãi 

suất quy định tại  hoản 2 Điều 468 Bộ luật D n sự t ơng ứng với số tiền v  thời 

gian chậm thi h nh án. 
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 2. Đình chỉ yêu c u phản tố c a ông V   h c G v     Ngô Thị K2 về vi c 

yêu c u bà K1 trả lại cho ông V   h c G v     Ngô  hị K2 giá trị căn nh  chính l  

336.648.000 đồng; nh  phụ 23.640.840 đồng theo  ết quả định giá v  tiền cải tạo, 

 ồi đắp l  30.000.000 đồng, tổng cộng l  390.288.840 đồng. 

3. Chấp nhận to n  ộ yêu c u độc lập c a Ngân hàng N đối với ông V   h c 

G và bà Ngô  hị K2.  

Buộc ông V   h c G v     Ngô  hị K2 phải có nghĩa vụ liên đới trả cho 

Ngân hàng N tổng số tiền vốn v  lãi tính đến ng y 26/3/2024 là 214.100.000 đồng 

(Hai tr m mười b n triệu một tr m ngh n đồng).  rong đó, số tiền gốc 

200.000.000 đồng (Hai trăm tri u đồng  v  tiền lãi l  14.100.000 đồng (M ời  ốn 

tri u một trăm nghìn đồng . 

Kể từ ng y 27 tháng 3 năm 2024, ông Võ Phúc G và bà Ngô  hị K2 còn 

phải tiếp tục chịu  hoản tiền lãi c a số tiền nợ gốc ch a thanh toán, theo mức lãi 

suất m  các  ên th a thuận trong hợp đồng cho đến  hi thanh toán xong  hoản tiền 

nợ gốc n y.  r ờng hợp trong hợp đồng tín dụng, các  ên có th a thuận về vi c 

điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời  ỳ c a Ngân hàng N thì lãi suất m  ông 

Võ Phúc G và bà Ngô  hị K2 phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng N theo quyết 

định c a   a án c ng sẽ đ ợc điều chỉnh cho ph  hợp với sự điều chỉnh lãi suất 

c a Ngân hàng N. 

 r ờng hợp, ông V   h c G và bà Ngô  hị K2  hông thực hi n nghĩa vụ trả 

nợ ho c thực hi n  hông đ y đ  thì Ngân hàng N có quyền yêu c u cơ quan thi 

h nh án d n sự phát mãi t i sản thế chấp quyền sử dụng đất do ông G v     K2 

đứng tên, ph n đất có di n tích 3.539,1m
2
, trong đó đất ở tại nông thôn 300 m

2
, đất 

trồng c y l u năm 3.239,1 m
2
 thuộc thửa 210, tờ  ản đồ số 08 tại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số phát h nh BN 989013, số v o sổ CH04251 v  đất trồng lúa 

9.738,6 m
2
 thuộc thửa số 209, tờ  ản đồ số 08 tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số phát h nh BN 989012, số v o sổ CH04250, c ng cấp ng y 21/01/2013, c ng 

toạ lạc tại ấp M, xã Đ, huy n C, tỉnh C  Mau theo hợp đồng thế chấp số 05059-

2016/HĐ C ng y 19/5/2016 đ ợc     ết giữa Ngân hàng N với ông G, bà K2 để 

thu hồi nợ. Nếu vi c xử l  t i sản  ảo đảm thế chấp m  vẫn  hông trả hết số tiền 

nợ vay c a Ngân hàng N thì ông V   h c G và bà Ngô  hị K2 vẫn phải trả hết số 

tiền c n nợ cho Ngân hàng N. 

4. Về chi phí tố tụng: B  Lê  hị K1 tự nguy n chịu to n  ộ chi phí xem xét, 

thẩm định tại ch  v  định giá t i sản l  28.000.000 đồng (Hai m ơi tám tri u 

đồng ,    K1 đã nộp đ  số tiền n y. 

5. Về án phí d n sự sơ thẩm có giá ngạch. Buộc ông V   h c G v     Ngô 

 hị K2 phải chịu số tiền án phí d n sự sơ thẩm có giá l  17.352.500 đồng (M ời 

 ảy tri u  a trăm năm m ơi hai nghìn năm trăm đồng . Ông V   h c G v     Ngô 

 hị K2 đã nộp tạm ứng án phí số tiền l  9.757.000 đồng (Chín tri u  ảy trăm năm 
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m ơi  ảy nghìn đồng  theo biên lai thu tiền số 0012805 ng y 26/01/2024 c a Chi 

cục  hi h nh án d n sự huy n C. Sau  hi đối trừ, ông V   h c G v     Ngô  hị 

K2 phải nộp thêm số tiền án phí l  7.595.500 đồng ( ảy tri u năm trăm chín m ơi 

năm nghìn năm trăm đồng  tại Chi cục  hi h nh án d n sự huy n C, tỉnh C  Mau. 

Ngân hàng N không phải chịu án phí d n sự sơ thẩm. Ngân hàng N đã nộp 

tạm ứng án phí d n sự sơ thẩm số tiền l  5.320.000 đồng (Năm tri u  a trăm hai 

m ơi nghìn đồng  theo  iên lai thu tiền số 0012736 ng y 04/01/2024, đ ợc nhận 

lại tại Chi cục  hi h nh án d n sự huy n C, tỉnh C  Mau. 

Trường hợp  ản án được thi hành theo quy đ nh tại Điều    u t Thi hành 

án dân sự th  người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự c  

quyền thỏa thu n thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án 

hoặc b  cưỡng ch  thi hành án theo quy đ nh tại các Điều        a   b và    u t Thi 

hành án dân sự  thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy đ nh tại Điều    

 u t thi hành án dân sự. 

Đ ơng sự có m t tại phiên t a đ ợc quyền  háng cáo trong thời gian 15 

ng y  ể từ ng y tuyên án. Đ ơng sự vắng m tđ ợc quyền  háng cáo  ản án trong 

thời hạn 15 ng y  ể từ ng y nhận đ ợc  ản án ho c  ản án đ ợc niêm yết. 
 

Nơi nhận: 

-   ND tỉnh C  Mau; 

- VKSND huy n C; 

- Chi cục  H DS huy n C; 

- Các đ ơng sự;   

- L u: V , hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  Ơ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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